
CÔNG TY TNHH SXTM  

DỊCH VỤ VIỆT THIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ 

Số: …/HĐĐL-VT 

Hợp Đồng này được lập và ký ngày … tháng … năm …. giữa: 

1. Bên Giao Đại Lý: CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THIÊN  

Trụ sở chính : 132/6 Đường Thạnh Lộc 29, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Mã số thuế : 0305693542 

Điện thoại : 028 3716 6994                                                   

Đại diện bởi : Ông Phạm Phong Vũ  Chức vụ: Giám đốc 

Sau đây được gọi là “Bên A”. 

2. Bên Đại Lý : …………………………………………………………………………………..... 

Trụ sở chính : …………………………………………………………………………………..... 

Mã số thuế : …………………………………………………………………………………..... 

Điện thoại : …………………………………………………………………………………..... 

Đại diện bởi : …………………………………      Chức vụ: …………………………………… 

Sau đây được gọi là “Bên B”. 

Sau khi bàn bạc, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng Đại lý (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với 

những điều khoản như sau: 

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng 

1.1. Bên B nhận làm Đại lý để bán các sản phẩm do Bên A cung cấp. Bên B tự trang bị cơ sở vật 

chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả hàng hóa đã giao trong 

việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển.  

1.2. Chính sách giá Đại lý : Được đính kèm theo Hợp đồng này. Trường hợp có thay đổi về chính 

sách giá Bên A sẽ thông báo trước cho Bên B 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thay đổi. 

1.3. Khu vực Bên B được giao: .......................................................................................................... 

1.4. Chỉ tiêu doanh số: ........................................................................................................................ 

Điều 2: Phương thức giao nhận 

2.1. Bên B đặt hàng qua điện thoại hoặc email, Bên A xác nhận đơn hàng và giao đến địa điểm 

Bên B chỉ định. Bên A sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển chành xe hoặc một địa điểm thuận lợi cho Đại 

lý, nếu phải trung chuyển hàng hóa đi tiếp thì Đại lý bố trí phương tiện và chi phí phát sinh. 

2.2. Thời gian giao hàng: Được thống nhất theo từng đơn hàng. 

Điều 3: Phương thức thanh toán 

- Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi Bên A giao hàng. 

- Khách chuyển khoản vào tài khoản Công ty của Bên A theo thông tin dưới đây: 

• Chủ tài khoản    : Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thiên  



• Tài khoản số      : 060016944151 

• Tại Ngân hàng   : Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Gò Vấp. 

- Nếu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thì chuyển vào tài khoản sau: 

• Chủ tài khoản    : Trần Thị Kim Thu 

• Tài khoản số      : 060168878780 

• Tại Ngân hàng   : Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Gò Vấp. 

Điều 4. Độc quyền 

4.1. Bên B được phép bán độc quyền khi đạt được doanh số theo quy định của Bên A theo từng 

thời kỳ và được gửi qua email, fax... 

4.2. Bên A có quyền tìm Đại lý mới khi Bên B không đạt được chỉ tiêu Bên A đưa ra. 

Điều 5: Chính sách đổi trả hàng 

Bên A đổi hàng mới cho Bên B đối với những sản phẩm hết hạn sử dụng, các sản phẩm bán chậm 

với điều kiện hàng hóa phải còn thời hạn sử dụng hơn 06 tháng và còn nguyên vẹn, không bị hư 

hao, xuống cấp. Mọi chi phí liên quan tới việc đổi trả hàng do Bên B chịu. 

Điều 6: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và chấm dứt hợp đồng 

6.1. Hợp đồng này có hiệu lực 01 (một) năm kể từ ngày ký. Nếu hai Bên muốn tiếp tục Hợp đồng, 

các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là 15 

(mười lăm) ngày.  

6.2. Trong thời hạn hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước 

cho Bên kia biết trước tối thiểu là 30 (ba mươi) ngày. 

Điều 7: Bồi thường thiệt hại 

7.1. Bên B chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A trong các trường hợp Bên B hủy đơn 

đặt hàng khi Bên A đã sản xuất hoặc đang giao hàng đến Bên B. 

7.2. Bên A bồi thường cho Bên B trong trường hợp giao hàng chậm trễ hơn thời gian giao hàng 

thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B. 

Điều 8: Điều khoản chung 

8.1. Trường hợp có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh từ Hợp đồng này, các Bên sẽ ưu tiên giải quyết 

vấn đề bằng thương lượng, nếu không thể giải quyết được các Bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa 

án có thẩm quyền để giải quyết.  

8.2. Những nội dung không thể hiện trong Hợp đồng này, nếu có xảy ra sẽ áp dụng theo quy định 

của Pháp luật hiện hành. 

8.3. Hợp Đồng này sẽ được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.  

                        TP.HCM, ngày … tháng … năm 2023 

          ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B 

 



Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng báo giá sản phẩm cà phê:

travietthien.vnzemor.vn    vietthien.vn
info@vietthien.com
0938 020 266 - (028) 3716 6995

STT Sản phẩm hạt rang mộc

1

2

3

4

Robusta hạt rang S18 
Natural

Culi Robusta hạt rang S18
Natural

Arabica hạt rang S16 
Chế biến ướt

Arabica hạt rang Cầu Đất

109,000vnđ

114,000vnđ

141,000vnđ

228,000vnđ

120,000vnđ

125,000vnđ

155,000vnđ

250,000vnđ

142,000vnđ

148,000vnđ

183,000vnđ

296,000vnđ

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

NM: 132/6 Đường TL 29, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM
VP: P4-00.01 chung cư CH2B2, đường số 10, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0938 020 266 - (028) 3716 6995

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Robusta mix hương moka
Thơm hạnh nhân đậm lâu

Robusta mix hương chồn
Thơm mạnh mẽ

Robusta mix hương đặc biệt

Mix 9Ro/1Ara (Arabica S16 chế biến ướt)

Mix 9Ro/1Ara (Arabica Cầu Đất)

Mix 8Ro/2Ara (Arabica S16 chế biến ướt)

Mix 8Ro/2Ara ( Arabica Cầu Đất)

Mix 7Ro/3Ara (Arabica S16 chế biến ướt)

Mix 7Ro/3Ara (Arabica Cầu Đất)

Mix 7Ro/2Culi/1Ara
(Arabica S16 chế biến ướt)

116,000vnđ

118,000vnđ

117,000vnđ

114,000vnđ

123,000vnđ

117,000vnđ

135,000vnđ

121,000vnđ

147,000vnđ

115,000vnđ

127,000vnđ

130,000vnđ

129,000vnđ

125,500vnđ

135,000vnđ

129,000vnđ

148,000vnđ

132,500vnđ

161,000vnđ

126,500vnđ

151,000vnđ

153,000vnđ

152,000vnđ

148,000vnđ

160,000vnđ

152,000vnđ

176,000vnđ

157,000vnđ

191,000vnđ

150,000vnđ

STT Sản phẩm hạt rang mộc phối trộn Giá Đại lý Giá sỉ đề xuất Giá lẻ đề xuất

Giá Đại lý Giá sỉ đề xuất Giá lẻ đề xuất

BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ
(Áp dụng cho cà phê rang mộc và sản phẩm cà phê thương hiệu ZeMor)



1. GHI CHÚ BẢNG GIÁ:
Bảng báo giá chưa bao gồm VAT.     
Áp dụng cho đơn hàng trên 10.000.000 vnđ.
Chiết khấu 2% cho đơn hàng đầu lấy 20.000.000 vnđ.
Doanh số cà phê đạt 100.000.000vnđ/tháng trở lên sẽ chuyển đổi thành Nhà phân phối (NPP)
và áp dụng chính sách giá, hoa hồng của NPP.
Hỗ trợ chi phí vận chuyển.    
Chi phí trộn hoặc xay hạt được tính 3000đ trên 1kg chưa bao gồm bao bì đóng gói sản phẩm
do Khách hàng cung cấp (số lượng càng nhiều giá càng ưu đãi).
Chế độ rang làm theo yêu cầu đồng giá trong năm 2023 (Light, Medium, Dark).        

travietthien.vnzemor.vn    vietthien.vn
info@vietthien.com
0938 020 266 - (028) 3716 6995

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

132/6 Đường TL 29, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM
P4-00.01 chung cư CH2B2, đường số 10, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0938 020 266 - (028) 3716 6995

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2023
Giám Đốc

11

12

13

Mix 7Ro/2Culi/1Ara (Arabica Cầu Đất)

Mix 4Ro/4Culi/2Ara
(Arabica S16 chế biến ướt)

Mix 4Ro/4Culi/2Ara (Arabica Cầu Đất)

124,000vnđ

119,000vnđ

137,000vnđ

136,000vnđ

131,000vnđ

150,000vnđ

161,000vnđ

155,000vnđ

178,000vnđ

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ze1 rang xay vị đặc trưng 250gr

Ze1 rang xay vị đặc trưng 500gr

Ze2 rang xay vị nguyên bản 250gr

Ze2 rang xay vị nguyên bản 500gr

Ze special thơm đậm đà 250gr

Ze special thơm đậm đà 500gr

Ze1 cà phê hạt rang vị đặc trưng 500gr

Ze2 cà phê hạt rang vị nguyên bản 500gr

Ze special thơm đậm đà 500gr

Cà phê hòa tan sắp ra mắt

44,000vnđ

84,000vnđ

52,000vnđ

95,000vnđ

71,000vnđ

124,000vnđ

84,000vnđ

95,000vnđ

124,000vnđ

-

50,000vnđ

95,000vnđ

59,000vnđ

107,000vnđ

80,000vnđ

140,000vnđ

95,000vnđ

107,000vnđ

140,000vnđ

-

55,000vnđ

105,000vnđ

65,000vnđ

119,000vnđ

89,000vnđ

155,000vnđ

105,000vnđ

119,000vnđ

155,000vnđ

-

STT Sản phẩm thương hiệu ZeMor Giá Đại lý Giá sỉ đề xuất Giá lẻ đề xuất



travietthien.vn - vietthien.com

fb/travietthien 
info@vietthien.com

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

VP: 132/6 Đường TL 29, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
NM: 60-62 Tô Vĩnh Diện, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
(028) 37166996 - 0936 448 101 

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ
(Áp dụng cho thương hiệu trà Việt Thiên và trà Khang An) 

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Đại lý bảng báo giá sản phẩm trà của công ty Việt Thiên. 
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2023 đến khi có thông báo mới.
Giá chưa bao gồm VAT 10%.

STT Mã
sản phẩm

Tên
sản phẩm

Đơn
vị

Trọng
lượng
(Gr)

Giá Đại lý
(Gói/Block)

Giá bán sỉ
đề xuất

(Gói/Block)
Hình ảnh
sản phẩm

1

2

3

4

TR01003

TR01001

TR02001

TR01004

Gói

Gói

Block
6 gói

Gói

300

300

420

400

22,000vnđ

22,000vnđ

42,000vnđ

24,000vnđ

30,000vnđ

30,000vnđ

52,000vnđ

33,000vnđ

Trà Lài
Việt Thiên

300gr

Trà
Sâm Dứa
Việt Thiên

300gr

Trà Lài
Móc Câu
Việt Thiên

Block
70gr x 6

Trà Lài
Việt Thiên

400gr

TRÀ VIỆT THIÊN



CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

VP: 132/6 Đường TL 29, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
NM: 60-62 Tô Vĩnh Diện, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
(028) 37166996 - 0936 448 101 

travietthien.vn - vietthien.com

fb/travietthien 
info@vietthien.com

5

6

7

8

9

10

TR02003

TR01004

TR02003

TR03002

TR04001

TR04002

Gói

Block
6 Gói

Block
6 Gói

Gói

Gói

Block
6 Gói

400

420

420

100

100

600

25,000vnđ

42,000vnđ

30,000vnđ

50,000vnđ

35,000vnđ

112,000vnđ

33,000vnđ

52,000vnđ

42,000vnđ

70,000vnđ

48,000vnđ

134,000vnđ

Trà Sâm Dứa
Việt Thiên

400gr

Trà Lài
Việt Thiên

Block
70gr x 6

Trà Sâm Dứa
Việt Thiên

Block
70gr x 6

Trà Olong
Việt Thiên

Trà Bắc
Thái Nguyên

Việt Thiên
loại 1

Trà bắc
Thái Nguyên

Việt Thiên
loại

thông dụng
100gr x 6



CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THIÊN

VP: 132/6 Đường TL 29, P. Thạnh Lộc, Q.12, Tp. HCM
NM: 60-62 Tô Vĩnh Diện, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
(028) 37166996 - 0936 448 101 

travietthien.vn - vietthien.com

fb/travietthien 
info@vietthien.com

3

4

TR01006

TR02005

Block
6 gói

Block
6 gói

420

420

Trà Lài 
Khang An

Block
70gr x 6

Trà Dứa 
Khang An
70gr x 6

1

2

TR01005

TR02004

Gói

Gói

300

300

30,000vnđ

30,000vnđ

15,000vnđ

15,000vnđ

42,000vnđ

42,000vnđ

22,000vnđ

22,000vnđ

Trà Lài
Khang An

300gr

Trà Sâm Dứa
Khang An

300gr

Giá Đại lý
(Gói/Block)

Giá bán sỉ
đề xuất

(Gói/Block)
STT Mã

sản phẩm
Tên

sản phẩm
Đơn

vị
Trọng
lượng
(Gr)

Hình ảnh
sản phẩm

Áp dụng cho đơn hàng trên 10.000.000 vnđ.
Chiết khấu 2% cho đơn hàng đầu lấy 20.000.000 vnđ.
Hỗ trợ chi phí vận chuyển.
Doanh số trà đạt 100.000.000vnđ/tháng trở lên sẽ chuyển đổi thành Nhà phân phối (NPP)
và áp dụng chính sách giá, hoa hồng của NPP.
Thanh toán 100% trước khi giao hàng.

TRÀ KHANG AN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2023
 Giám Đốc


